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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

Uỷ ban dân số và Kế hoạch hoá gia đình

(((
UBND TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Thông tư số 31/TT-LB ngày 10/11/1993 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Uỷ ban Quốc gia Dân số và kế hoạch hoá gia đình hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Uỷ ban dân số và kế hoạch hoá gia đình ở địa phương.

- Xét đề nghị của Uỷ ban dân số và kế hoạch hoá gia đình, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban dân số và kế hoạch hoá gia đình (gọi tắt là Uỷ ban dân số).

a. Chức năng: Uỷ ban dân số và kế hoạch hoá gia đình là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có chức năng giúp UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo, quản lý, đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan để thực hiện công tác  Dân số và kế hoạch hoá gia đình của tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình về chuyên môn nghiệp vụ.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban dân số:

1. Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và pháp luật của Nhà nước, chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư xây dựng kế hoạch, chương trình dự án về dân số và kế hoạch hoá gia đình trình UBND tỉnh và Uỷ ban Quốc gia dân số xets duyệt. Đồng thời, tổ chức chỉ đạo hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện kế hoạch đó.

2. Phối hợp với Sở Tài chính vật giá xây dựng, trình UBND tỉnh về kế hoạch tài chính đảm bảo cho chương trình Dân số - kế hoạch hoá gia đình. Đồng thời quản lý, theo dõi, kiểm tra kế hoạch tài chính cho chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình, bao gồm các nguồn ngân sách do Trung ương, địa phương và các dự án viện trợ của nước ngoài và thanh quyết toán theo quy định của Bộ Tài chinhs và Uỷ ban Quốc gia dân số.

3. Tham mưu cho UBND tỉnh cụ thể hoá một số chính sách, chế độ của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân UBND tỉnh về lĩnh vực Dân số và kế hoạch hoá gia đình thành văn bản phaps quy của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để hướng dẫn các ngành, đoàn thể nhân dân, UBND các huyện, thành, thị thực hiện.

4. Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ, pháp luật Nhà nước và Dân số và kế hoạch hoá gia đình t rên didạ bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thành viên thực hiện công tác thanh tra, giám sát, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về dân số và kế  hoạch hoá gia đình ở địa phương

5. Phối hợp giữa các ngành, đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện phổ biến kiến thức và cung vcấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác Dân số và kế hoạch hoá gia đình theo kế hoạch của UBND tỉnh và Uỷ ban quốc gia dân số.

7. Thu thập, xử lý thông tin,  lưu trữ và phổ biến thông tin về Dân số - kế hoạch hoá gia đình để phục vụ cho yêu cầu quản lý, điều phối chương trình Dân số - kế hoạch hoá gia đình của địa phương và của cả nước.

8. Phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương theo phương hướng của Uỷ ban quốc gia dân số.

9. Quản lý công tác tổ chức cán bộ, thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức viên chức của ngành; quản lý kinh phí, tài sản theo quy định của Nhà nước. Cung cấp thông tin, báo cáo theo định kỳ lên Uỷ ban quốc gia dân số.

Điều 2: Tổ chức bộ máy của Uỷ ban dân số các cấp gồm có:

1. Ở  tỉnh:

- Một Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm chức chủ nhiệm.

- Một Phó chủ nhiệm chuyên trách

- Ba Phó chủ nhiệm kiêm là lãnh đạo của Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài chính vật giá.

- Các uỷ viên kiêm nhiệm là lãnh đạo các cơ quan: Cục thống kê, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Văn hoá thông tin - thể thao, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Hội phụ nữ, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh hội nông dân, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh, Tỉnh hội Cựu chiến binh, tỉnh Hội chữ thập đỏ.

- Có 3 phòng chuyên môn: Phòng hành chính tổng h ợp, Phòng kế hoạch chính sách, Phòng tuyên truyền dịch vụ.

2. Ở  huyện thành thị (gọi chung là huyện):

a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân số huyện:

- Theo hướng dẫn của Uỷ ban dân số tỉnh, xây dựng kế hoạch 5 năm và  hàng năm trên cơ sở kế hoạch của các xã, phường trong huyện trình UBND huyện thông qua và Uỷ ban dân số tỉnh xét duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch đã được duyệt. Hướng dẫn UBND xã, phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kế hoạch.

- Quản lý việc sử dụng kinh phí huy động từ các nguồn cho công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện. Chỉ đạo hoạt động của các ban dân số xã, phường. Hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, công tác viên, tuyên truyền viên và những người tham gia công tác dân số - KHHGĐ ở cơ sở.

- Tổ chức phối hợp với Trung tâm y tế, với các cơ quan giáo dục huyện, các ngành đoàn thể trong huyện để thực hiện việc phổ biến kiến thức, tuyên truyền vận động và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình đến tận người dân theo chương trình của tỉnh và huyện.

- Tổ chức thu thập thông tin, số liệu về dân số - KHHGĐ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thỉnh thị theo quy định của UBND huyện và Uỷ ban dân số tỉnh.

b. Về tổ chức bộ máy:
- Chủ nhiệm do 1 đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện kiêm chức là lãnh đạo Trung tâm y tế huyện.

- Các uỷ viên kiêm nhiệm gồm đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể ở huyện: Tài chính, Thống kê, Giáo dục, Văn hoá thông tin, Thanh niên, Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc, lao động thương binh xã hội, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em.

3. Ở  xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã).

a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban dân số xã:
- Theo hướng dẫn của Uỷ ban dân số huyện, ban dân số xã xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính (gồm phần Nhà nước đầu tư và phần do xã tự cân đoói) về công tác dân số - KHHGĐ, thông qua UBND xã, trình Uỷ ban dân số huyện xét duyệt. Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được duyệt và quản lý, sử dụng các nguồn tài chính đúng mục tiêu, theo chính sách Nhà nước.

- Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước về dân số - KHHGĐ trong phạm vi xã.

- Quản lý, giúp đỡ đội ngũ cán bộ làm công tác dân số để đạt được hiệu quả thiết thực, tổ chức phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong xã vận động nhân dân thực hiện chương trình dân số - KHHGĐ đưa thông tin và dịch vụ dân số - KHHGĐ đến tận người dân, theo dõi, quản lý các đối tượng thuộc diện thực hiện kế hoạch hoá gia đình, quản lý, thống kê mọi biến động, cung cấp thông tin, số liệu chính xác, đầy đủ kịp thời theo quy định của UBND xã và Uỷ ban dân số huyện.

b. Tổ chức bộ máy:
- Chủ nhiệm do 1 đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện kiêm chức.

- Một Phó chủ nhiệm chuyên trách.

- Một Phó chủ nhiệm kiêm chức là lãnh đạo Trung tâm y tế huyện.

- Các uỷ viên kiêm nhiệm gồm đại diện lãnh đạo các ngành đoàn thể ở huyện: Tài chính Thống kê, Giáo dục, Văn hoá thông tin, Thanh niên, Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc, lao động thương binh xã hội, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em.

4. Ở  mỗi thôn, bản, xóm, phố (gọi tắt là khu dân cư).

- Bố trí một cộng tác viên được hưởng thù lao hàng tháng theo hợp đồng với ban dân số xã.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các Sở Ban Ngành, Chủ tịch UBND các huyện thành thị căn cứ quyết định thi hành.

T/M UBND TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lâm
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